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Nguyễn Khoa Chiêm và tác phẩm “Nam triều công nghiệp diễn chí”

Nam triều công nghiệp diễn chí (Truyện kể về công lao sự nghiệp của Nam triều) là tác phẩm của Nguyễn Khoa Chiêm - một nhà văn, nhà hoạt động chính trị lỗi lạc thời chúa Nguyễn Minh Vương ở Đàng Trong.

Nguyễn Khoa Chiêm sinh năm 1659, mất năm 1736, tên tự là Bảng Trung. Tổ tiên của ông gốc ở xứ Hải Dương. Ông nội của Nguyễn Khoa Chiêm tên là Nguyễn Đình Thân, thuộc hạ của Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng. Khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, Đình Thân là quân sĩ tùy tùng nên đi theo chủ tướng rồi nhập tịch ở huyện Hương Trà, phủ Triệu Phong, xứ Thuận Hóa, đổi thành họ Nguyễn Khoa và trở thành khởi tổ của một dòng họ danh gia vọng tộc ở cố đô Huế.

Thời trẻ tuổi, Nguyễn Khoa Chiêm theo nho học rồi được bổ chức Thủ hạp. Năm thứ 10 đời Nguyễn Phúc Chu, ông cùng với Trần Đình Khánh theo Tôn Thất Diệu và Tống Phúc Tài đi Quảng Bình đốc suất việc đắp chính lũy. Vào năm Canh Dần (1710), ông được thăng chức Cai hạp ở Chính doanh, kiêm chức Tri bạ. Cai bạ Trần Đình Ân khen ông là người có tài và tiến cử lên chúa Nguyễn. Được chúa Nguyễn Minh Vương tin dùng, ông đã làm việc hết mình nên ngày càng được thăng tiến. Từ chức Câu kê kiêm Tri bạ (1715), (được dự bàn triều chính) ông lại được cất nhắc đến Cai bạ Phó đoán sự (1718) và Tham chính, Chánh đoán sự (1724) sau đó về Trí sĩ rồi mất tại quê nhà. Sau khi chết, ông được tặng hàm Đại lý thượng khanh, được ban tên thụy là Thuần Hậu.

Nam triều công nghiệp diễn chí (từ đây chúng tôi viết tắt là NTCNDC) là một tiểu thuyết chữ Hán viết theo kiểu chương hồi. Qua việc lựa chọn, sắp xếp các tình tiết để củng cố cốt truyện theo từng mảng sự kiện và nhân vật, Nguyễn Khoa Chiêm đã đánh dấu được phong cách viết tiểu thuyết lịch sử của mình. Trong toàn bộ tác phẩm ông đã dùng lối kể chuyện lịch sử theo dòng thời gian để phản ánh nhân vật và sự kiện. Đây là một thể loại có ưu thế rõ rệt trong việc tái hiện những môi trường lịch sử xã hội rộng lớn.

Đất nước Đại Việt ở thế kỉ XV đã đạt đến mức cường thịnh, nhưng đến sau thế kỉ XVI đã hình thành ba vùng thế lực: nhà Mạc, nhà Lê, nhà Nguyễn. Chính quyền họ Nguyễn ở phía Nam đèo Ngang ngày càng phát triển cho đến thời Sãi Vương Nguyễn Phúc Chu thì thực sự là lực lượng đối đầu với thế lực Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài. Với bối cảnh đất nước như vậy, Nguyễn Khoa Chiêm đã phản ánh thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh ở trong tác phẩm NTCNDC. Ông đặt lịch sử dân tộc trước một thử thách nội bộ gay go khốc liệt khi hai tập đoàn phong kiến Đàng Trong và Đàng Ngoài đối đầu nhau. Cuộc chiến Trịnh - Nguyễn phân tranh được chính thức bắt đầu vào năm 1627. Từ đó đến năm 1673, hai thế lực Đàng Trong và Đàng Ngoài đã dùng mọi lực lượng và chiến thuật để đánh chiếm đất đai, giành quyền lợi về phía mình. NTCNDC đã phản ánh 8 trận đánh (lần 1-1627; lần 2-1630; lần 3-1634; lần 4-1643; lần 5-1648; lần 6-1655; lần 7-1662; lần 8-1673) trong vòng 43 năm ở địa phận Nam Bố Chánh (phần đất từ phía Bắc sông Nhật Lệ ở Đồng Hới đến phía Nam sông Gianh) và đặc biệt có những trận chiến xảy ra ở vùng Đồng Hới, Quảng Bình với những chiến lũy phòng thủ dày đặc do Đào Duy Từ và Nguyễn Hữu Dật dựng lên. Đây là hệ thống chiến tuyến phòng ngự của chúa Nguyễn với 4 lũy (lũy Trường Dục - xây năm 1630; lũy Nhật Lệ - xây năm 1631 do Đào Duy Từ trực tiếp chỉ huy; lũy Trường Sa - xây năm 1634; lũy An Náu - xây năm 1661 do Nguyễn Hữu Dật trực tiếp chỉ huy). Những lũy này nằm trong vùng địa lý từ Nam sông Dinh đến phá Hạc Hải. Nhờ nó mà quân Nguyễn đã chặn đứng nhiều cuộc tấn công của quân Trịnh, giành ưu thế trên chiến trường. Cuối cùng sau bảy trận tấn công với quy mô lần sau lớn hơn lần trước, quân Trịnh phải im lặng cuốn cờ vứt giáo chạy về phía Bắc (20/1/1673).

Ấn tượng sâu đậm để lại qua NTCNDC là những năm khói lửa chiến tranh dài dằng dặc và những đội quân cờ xí rợp trời cùng những chiến thuyền qua lại ngoài khơi đèo Ngang đông hàng ngàn chiếc của hai tập đoàn phong kiến ở hai miền Nam - Bắc. Kết quả là một vùng chiến sự hoang tàn đổ nát từ bờ Bắc sông Nhật Lệ đến sông Gianh, sông Lam. Ở tác phẩm này, Nguyễn Khoa Chiêm chưa có một lập trường rõ rệt lên án cuộc chiến tranh nội chiến nhưng ý nghĩa khách quan của tác phẩm đã toát lên điều đó. Sau gần ba thế kỉ, tác phẩm NTCNDC của Nguyễn Khoa Chiêm vẫn để lại dư âm một thời nội chiến “nồi da nấu thịt” đầy đau thương của dân tộc do hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn phân tranh tạo nên. Tác phẩm NTCNDC của Nguyễn Khoa Chiêm thực sự có ý nghĩa nhân văn thể hiện nguyện vọng của nhân dân mong muốn dựng xây một đất nước thịnh vượng thái bình. Ý nghĩa này càng được thể hiện ở ý đồ của hai nhân vật Đào Duy Từ và Nguyễn Hữu Dật dùng lũy Thầy để chống địch chỉ là tạm thời còn chống thiên tai, góp phần bảo vệ sinh thái đưa đến cuộc sống ấm no của dân chúng xứ Đàng Trong mới là lâu dài.

2. Hình ảnh người mưu sĩ nổi danh Đào Duy Từ của thời nội chiến
Ở tác phẩm NTCNDC, Nguyễn Khoa Chiêm đã làm nổi bật lên hình ảnh của một người mưu sĩ tài ba có thể sánh ngang với Gia Cát Lượng ở thời Tam Quốc bên Trung Quốc. “Lại nói năm ấy, tháng tám, Thanh Đô vương Trịnh Tráng xuống lệnh mở khoa thi chọn học trò. Bấy giờ có người học trò quê ở xã Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia là Đào Duy Từ, tên hiệu là Lộc Khê, vốn là nhà ca xướng, tuổi mới hai mươi mốt, cha mẹ mất sớm, bẩm tính thông minh sáng trí, thông hiểu sự tích cổ kim, các sách ngũ kinh, chư sử, kinh thư không sách nào không đọc. Hiểu rộng tam giáo cửu lưu, mà về thơ văn từ phú lại càng tinh xảo. Nếu không phải là những người có tài xuất quỷ nhập thần, những bậc trí giả giúp nước phò vua thì học giả trong thiên hạ không ai có thể sánh kịp. Vì thế người ta suy tôn khen ngợi cho là Gia Cát tái sinh ngày nay vậy” (1, tr.139). Như vậy, hình ảnh một con người tài năng, thông kim bác cổ như Đào Duy Từ được hiện lên rõ nét ở quyển 2 dưới ngòi bút của Nguyễn Khoa Chiêm. Vì là con nhà hát xướng nên Đào Duy Từ không được dự thi cống cử (người thi hương trúng tuyển được gửi về kinh đô thi hội). Ông nuốt giận trở về và quyết chí lập thân bằng con đường “ngọa long” (rồng nằm) như Gia Cát Lượng. Nghe ngóng tình hình phương Nam có chúa là Thụy Quận công trấn thủ ở Thuận Hóa, rộng ban ơn đức, có phong độ gần như Nghiêu Thuấn mà chính sách cầu hiền chọn giỏi thì phỏng theo thời Thịnh Đường Ngu, danh tiếng vang khắp xa gần, hào kiệt nhiều nơi tìm đến, Đào Duy Từ đã lặn lội từ Bắc vào Nam, đóng giả là người ăn xin, mai danh ẩn tích để tìm chúa hiền. Cho đến một hôm, Đào Duy Từ đi qua phủ Hoài Nhơn, nghe mọi người trong quán nước kháo nhau về quan Khám lý Cống Quận công ở xã Bồ Đề là anh em kết nghĩa với Nam chúa, thường về phủ định bàn, nói điều gì đều được Nam chúa nghe theo thì ông quyết định ở lại nơi này để mai danh ẩn tích mong muốn đem được chí khí của chim hồng chim hộc ra giúp đời. Để thực hiện kế sách, đầu tiên Đào Duy Từ xin vào chăn trâu cho một phú ông hào hữu cách nhà quan Khám lý một con sông. Được phú ông nhận, hàng ngày Đào Duy Từ lùa trâu vào trong động núi hoặc thả cho ăn ngoài bãi thường. Những nơi ngồi nghỉ đều cất giấu sách vở để đọc, về nhà thì tỏ ngu ngơ, giao tiếp chưa từng khinh suất, vì thế chưa ai dò được ý của Đào Duy Từ. Nếu không có cuộc tranh luận về “hạng nho quân tử, nho tiểu nhân” và “kẻ chăn trâu anh hùng, kẻ chăn trâu tôi tớ” (1, tr.146)  thì các nho sĩ trong làng và phú ông giàu có cho Đào Duy Từ giữ trâu không nhận ra được sự “bác cổ thông kim” của ông để đến nỗi tất cả phải “cùng đứng cả dậy khoanh tay thưa rằng: Ông quả là bậc cao minh”. (1, tr.146)
Bằng ngòi bút kể chuyện lịch sử dựa vào sự thật cuộc đời của Đào Duy Từ, Nguyễn Khoa Chiêm đã dựng lên hình ảnh của một người ẩn sĩ tài cao học rộng lắm mưu nhiều kế thể hiện qua bài “Ngọa Long cương vãn” (Khúc ngâm núi Ngọa Long). Đến nỗi Cống Quận công xem xong phải khen ngợi ông “có tài quân sự của bậc đế vương” (1, tr.150)  rồi lấy bút ghi “Trời sinh minh chính trị dân, tất có hiền tài giúp rập. Lộc Khê chính là Ngọa Long tiên sinh ngày này” (1, tr.150). Quả thật sau khi được Cống Quận công Trần Đức Hòa yêu mến và tiến cử lên Sãi Vương, Đào Duy Từ đã đem mọi mưu kế để giúp rập nhà chúa giống như Gia Cát Lượng đem tài trí của mình ra giúp Lưu Bị dựng lên cơ nghiệp nhà Thục Hán. Việc làm của Đào Duy Từ khiến Sãi Vương phải thốt lên: “Ta đợi nhà thầy đã lâu, sao thầy đến muộn thế?”.

Nếu quyển 2, Nguyễn Khoa Chiêm xây dựng hình ảnh của Đào Duy Từ là một người mưu sĩ nổi danh, thường cùng Sãi Vương vào phòng bàn luận sự việc riêng “cùng bàn luận sự việc cổ kim, các mưu kế giúp vua yên nước, dẹp bạo trừ gian” (1, tr.161)  thì sang quyển 3, tác phẩm NTCNDC đã xây dựng hình ảnh một người mưu sĩ tài ba với kế sách yên đời, trị nước.

Mở đầu quyển 3, tác giả đã viết một bài thơ để ngợi ca mưu sĩ Đào Duy Từ:

“Người ngợi tinh đẩu sáng bầu trời,

Chỉ thấy Đào Từ gắng giúp đời.

Tráng sĩ cần vương mong giúp rập

Lòng son báo nước nắm cơ thời

Quyết tìm mưu lược yên bốn cõi

Hiển đạt thanh danh khắp mọi nơi

Mong chúa phương Nam mau thống nhất

Thăng Long về lại khỏi chê cười” (1, tr.165)
Quả thật, ông xuất hiện trên bầu trời phía Nam như một ngôi tinh đẩu với tấm lòng son ra ta cứu nước, quyết tìm mưu lược để giữ yên bờ cõi. Từ chỗ chúa Nguyễn ít lương, thiếu tướng, bên trong không có hỗ trợ, bên ngoài không có viện binh, đến khi gặp được Đào Duy Từ làm quân sư thì chúa Nguyễn đã có một đội quân hùng mạnh, một hệ thống phòng ngự bất khả xâm phạm vừa giữ yên bờ cõi vừa lợi ích về kinh tế, khí hậu, lưu danh sán lạn cho hậu thế. “Đào Duy Từ khuyên chúa, Nam đắp lũy Nhật Lệ để làm kế cố thủ, giữ lấy tô thuế sung vào việc chi dùng để mưu tính việc khôi phục trung đô, trả mối hận cũ với họ Trịnh” (1, tr.165). “Nay thần đã có đầy đủ kế sách hay, coi trăm vạn hùng binh của quân Bắc như đàn ong bầy kiến, chẳng có gì đáng sợ” (1, tr.167). Nếu Gia Cát Lượng xuất hiện ở trong Tam quốc chí diễn nghĩa khi đất nước Trung Quốc chưa hình thành thế chân vạc, Lưu Bị còn lận đận chưa tìm ra hướng đi thì Đào Duy Từ cũng xuất hiện đúng lúc chúa Nguyễn chưa định hướng cho đường lối chiến lược của mình. Trước thế lực của quân Trịnh, chúa Nguyễn luôn bị động. Từ khi Đào Duy Từ lãnh trách nhiệm tham lý quốc chính trông coi việc quân cơ trong ngoài thì sự nghiệp của chúa Nguyễn mới càng vững mạnh qua việc xây các cứ điểm thành lũy kiên cố phía Bắc án ngự sự xâm nhập của chúa Trịnh, phía Nam phát triển dần vào tận Chân Lạp. Trong chiến đấu cũng như trong xây dựng sự nghiệp của chúa Nguyễn, Đào Duy Từ luôn hiểu thực tế khách quan để tận dụng “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, trong thì sửa sang nội chính, mở rộng con đường tiến thân cho các hiền sĩ (Việc trọng dụng Thuận Nghĩa để giao huấn luyện chiến pháp cho thủy quân và việc không trách phạt Thuận Nghĩa khi giết tên kỳ trưởng ngạo mạn để giữ yên quân pháp đã làm cho quân đội chúa Nguyễn ngày càng giỏi và có kỷ cương chặt chẽ hơn), ngoài thì phát triển sản xuất, chăm lo đời sống cho dân (Đào Duy Từ rất phản đối việc chúa Sãi bắt dân đến nộp sản vật theo lệ đổi hàng), thưởng phạt công minh, nhân dân mến phục. Đi cùng cuộc đời làm quan tám năm của Đào Duy Từ đó là hai chiến tướng: Thuận Nghĩa Nguyễn Hữu Tiến và Chiêu Vũ Nguyễn Hữu Dật. Bằng sự mưu lược, Đào Duy Từ cùng với các vị chiến tướng đã đánh đâu thắng đó, làm cho chúa Nguyễn đứng vững trước mọi cuộc tấn công của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều lần.

Bằng ngòi bút tả thực, ít tô vẽ, nhân vật lịch sử Đào Duy Từ được hiện lên bằng hình ảnh của một người mưu sĩ nổi danh của thời nội chiến. Công lao của ông đối với chúa Nguyễn như Gia Cát Khổng Minh đối với Lưu Bị. Với nhãn quan sáng suốt, sự ứng đối kịp thời để đánh bại đối phương và những di tích về lũy Thầy ở Quảng Bình mà ông và người chiến tướng Nguyễn Hữu Dật trực tiếp chỉ huy như đã được miêu tả trong NTCNDC, Đào Duy Từ thật xứng đáng là một danh nhân của cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng khi sự nghiệp hiển hách của ông ở thời Trịnh - Nguyễn phân tranh hãy còn trên đất Quảng Bình. Qua quyển 2 và quyển 3 của tác phẩm NTCNDC, Nguyễn Khoa Chiêm đã giúp chúng ta hiểu thêm về thân thế sự nghiệp của con người đa mưu túc kế này.

3. Chiêu Vũ Nguyễn Hữu Dật - một chiến tướng Đàng Trong đánh đâu thắng đó
 Nếu Lộc Khê Đào Duy Từ chỉ xuất hiện ở quyển 2 và quyển 3 trong NTCNDC thì Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật lại được Nguyễn Khoa Chiêm giành cho nhiều trang sách. Trong toàn bộ tác phẩm, hình ảnh Chiêu Vũ là hình ảnh của một chiến tướng oai hùng, đánh đâu thắng đó, danh vọng vang lừng. Nhân vật này có tác phong quân sự tài tử như các viên tướng trong truyện Tam Quốc chí diễn nghĩa.
Nguyễn Hữu Dật là con trai của Nguyễn Triều Văn (Vì bất mãn với chúa Trịnh ông đã cùng gia đình theo chúa Nguyễn vào Đàng Trong nhập cư tại Phong Lộc, Quảng Ninh, Quảng Bình vào năm 1609, lúc ấy Nguyễn Hữu Dật mới 6 tuổi). Lúc mới xuất hiện ở quyển 2, người đọc đã được tác giả giới thiệu “Chiêu Vũ là người có tài thông kim bác cổ, học sâu đạo lý hơn người, lại nói năng lưu loát, vì thế rất được Sãi Vương yêu mến” (1 tr.145). Lúc này Chiêu Vũ hầu mới 16 tuổi, có tài văn học, thông minh sắc sảo, được chúa ban cho làm văn chức. Tuy nhiên vì tuổi trẻ, đức tính chưa thuần nên lời nói có lúc còn ngang ngược nên ông thực sự chưa được dự triều chính. Thế nhưng hiểu được tài cao của Nguyễn Hữu Dật, chẳng bao lâu chúa Sãi lại mời ông vào triều rồi thăng lên chức Tham cơ vụ, được tham dự các việc cơ mật, được góp bàn ý kiến các việc trọng đại trong triều chính. Việc xây dựng lên hình ảnh một vị chiến tướng bất khả chiến bại, mưu lược hơn người đã được Nguyễn Khoa Chiêm dụng công miêu tả ở quyển 2. “Mùa thu, tháng 8, Thanh Đô vương Trịnh Tráng... đem 5.000 quân tinh nhuệ vào huyện Kỳ Hoa đóng giữ ở xứ Cầu Doanh, chia quân đóng làm hai trại để phòng khi đánh giữ có thể hỗ trợ cho nhau. Đó là ý định của Thanh Đô vương muốn thu phục đất đai Nam triều” (1, tr.145). Cuộc gặp gỡ Trịnh - Nguyễn diễn ra thông qua sứ giả của nhà Trịnh. Không theo đúng ý đồ, Trịnh Tráng rất tức giận, quyết đi đánh xứ Nam. Tháng tư, đại quân tiến đến cửa Nhật Lệ, chia quân đóng đồn trú, làm thế trận phối hợp tiến đánh” (1, tr.156). Bên Sãi Vương được tin bèn triệu tập các quan văn võ vào phủ giao nhiệm vụ. Lần này “Chiêu Vũ Nguyễn Hữu Dật làm giám chiến đem bộ binh tiến theo đường thượng đạo. Lại sai con là Trung Tín hầu làm tiết chế thủy sư đem thủy binh đi tiếp ứng cho bộ binh, dàn quân để đợi đánh quan Bắc triều. Lại nói, ngày mồng mười tháng ấy, tiết chế cánh quân đi xuống thượng đạo là Vệ Quận công, quan văn giám chiếu là Chiêu Vũ, chia quân đóng giữ các nơi hiểm yếu trong rừng núi bất ngờ xông ra đánh quân của Bắc triều. Hai bên đánh lớn mấy trận chưa phân thắng bại. Bên Trịnh tung thêm quân ra sức tiến đánh. Bên ta giữ vững đồn lũy không đem quân ra ngoài (1, tr .56, 157). Biết thế khó thắng nổi, Chiêu Vũ liền thi hành kế phản gián, sai gián điệp lẻn ra miền Bắc tung tin đồn, anh em của chúng đang mưu dấy loạn ở kinh đô để đoạt ngôi chúa. “Chẳng mấy hôm lời phao đồn bay đến miền Nam hà, Thanh Đô vương nghe biết cả kinh. Từ đó vua tôi anh em nghi ngờ lẫn nhau, trễ biếng việc đánh chác, quân sĩ không muốn chiến đấu. Thanh Đô vương Trịnh Tráng bèn hạ lệnh rút quân về kinh đô để giữ chắc căn bản” (1, tr.157). Như vậy, chỉ qua một trận đánh này, người đọc cũng có thể nhận ra được vị tướng trẻ tài ba, trí dũng hơn người, biết nắm thời cơ, khoét sâu mâu thuẫn của địch, làm lợi cho ta, đánh thắng đối phương mà ít hao tổn xương máu.

Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật là một vị tướng, văn võ song toàn. Trong quá trình tham gia chiến trận, giữ chức chỉ huy ông luôn tận dụng “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để chống lại đối phương. Thực tâm ông không muốn nhân dân đổ máu. Bởi vậy, ngòi bút hùng biện của ông luôn làm cho đối phương rệu rã, quân Trịnh nhiều lần mắc mưu kế của ông mà chuốc lấy thất bại. Trải qua tám trận đánh, Nguyễn Hữu Dật đã đồng lòng đồng sức với các tướng lĩnh như Lộc hầu Đào Duy Từ để đắp chiến lũy Nhật Lệ, hợp chiến với Thuận Nghĩa Nguyễn Hữu Tiến để phối hợp thủy - bộ binh, trận đánh sau quy mô, chiến thắng vang dội hơn trận đánh trước. Hình ảnh Nguyễn Hữu Dật luôn hiện lên sáng chói như là một vị tướng đa mưu túc kế.

Ở quyển 3, tác giả đã dùng bảy trang sách để viết về mưu mô trừ ác đảng của  Chiêu Vũ. Hiến Quận công Nguyễn Khắc Tôn vì muốn thôn tính phương Nam nên trận chiến lại có thể xảy ra, việc hao người tốn của là không thể đừng được. Thế nhưng kế sách của Chiêu Vũ đã tạo một lối thoát. “Bấy giờ mưu sĩ Chiêu Vũ hầu bước ra nói: Hiền Tuấn là kẻ ngông cuồng, nhưng nhút nhát, không phải là viên tướng trí dũng tài năng. Đem quân đi đánh thì mệt nhọc sĩ tốt… Thần có một cách chém đầu Hiền Tuấn dễ như trở bàn tay, bất tất phải nhờ đến triều đình bàn xét… lại nói xin chúa Thượng sớm sai người truyền mật lệnh cho Nghĩa Lâm hầu… sai người ra Bắc Hà giả cách đi đón Hiền Tuấn vào phủ chúa để bàn về việc đã hẹn ước từ đời tiên vương. Lại mật truyền Phấn Vũ và Dương Trí Nhân đêm tối đem quân vượt Bắc sông Gianh hư trương thanh thế như sắp tiến đánh. Lại viết một bức thư để ly gián, cho người lén đem sang bên bờ Bắc. Làm như thế chỉ trong khoảng mấy ngày đầu Hiền Tuấn phải rụng, chẳng khó gì” (1, tr.208). Nghe Chiêu Vũ hiến kế Thượng vương cười lớn rồi khen rằng: kế ấy rất diệu, chẳng thua kém gì những người tài giỏi. Thực hiện kế sách ấy, Chiêu Vũ về nhà viết một bức thư giả sai gián điệp lẻn sang bờ Bắc, song giả vờ đánh rơi, để cho dân bên bờ Bắc nhặt được rồi trình lên chúa Trịnh. Cứ theo kế sách ấy mà làm Hiền Tuấn hầu như tự đem đầu chui vào rọ và cuối cùng bị chính Trịnh Tráng sai võ sĩ tuốt gươm chém đầu. Còn tên hoạn quan Hàn Tiến của nhà Trịnh thường sai thuộc hạ qua sông đón bắt quân tuần tiễu của ta và mưu kế bắt hắn của Chiêu Vũ đã làm hình ảnh người chiến tướng đa mưu túc kế này thêm chói ngời. Quan sát thế trận, dùng binh pháp “điệu hổ li sơn” và “đuổi rắn vào hang” rồi lại viết thư ly gián, cuối cùng Hàn Tiến phải uống thuốc độc tự tử. Năm ấy Hàn Tiến 54 tuổi.

 Có thể nói, Nguyễn Khoa Chiêm đã giành toàn bộ tình cảm và bút lực của mình để lột tả hình ảnh một người chiến tướng đầy mưu mẹo ở quyển 4 (từ trang 219 - 345). Khi Chiêu Vũ hiến kế, chúa Hiền cả mừng và khen: “Lời khanh bàn luận mưu kế thật màu nhiệm, dẫu quỷ thần cũng khó lường. Quả là diệu thuật biến hóa vô cùng, dẫu là với Trương Lương đời Hán, Liêu Bá Ôn đời Minh cũng khó sánh kịp” (1, tr.233).

 Như vậy, chúa Hiền đã đánh giá người mưu sĩ của mình hơn cả Trương Lương - mưu thần của Hán cao tổ, hơn cả Lưu Cơ có công giúp Minh Thái Tổ thu phục Trung Quốc. Rõ ràng hình ảnh của người chiến tướng Chiêu Vũ không còn mờ nhạt mà nó đã rực sáng trong lòng các chúa Nguyễn, các vị tướng và nhân dân xứ Đàng Trong thời bấy giờ. Ngọn bút của Nguyễn Khoa Chiêm đôi lúc cũng tô vẽ “…bỗng từ trên sườn núi thấy một viên đại tướng xông ra. Người ấy mình hạc, râu rồng, mày lân mắt phượng, phong thái hùng dũng đang vẫy quân đổ ào xuống, thế gấp như suối tuôn” (1, tr.246). Có lẽ cách miêu tả hình dáng bề ngoài về Chiêu Vũ của Nguyễn Khoa Chiêm còn ảnh hưởng bút pháp ước lệ tượng trưng - nghệ thuật xây dựng nhân vật của thời phong kiến nhưng phong thái và tư chất của Chiêu Vũ ở trong NTCNDC thì có lẽ không khác xa đời thực mà sử nhà Nguyễn đã chép về ông là mấy. Trong hơn sáu trăm trang dịch nghĩa tác phẩm chữ Hán NTCNDC, thì đã có gần 500 trang là nói đến những trận chiến và những việc làm mưu trí của Chiêu Vũ. Ngay cả khi Chiêu Vũ ở vào thế bí, khi quân Trịnh mai phục thì ông vẫn ung dung tự tại tìm kế “lấy trí thắng lực, lấy ít địch nhiều, tỏ ra yếu để thắng kẻ mạnh, tỏ ra sợ để thắng kẻ dũng” (1, tr.314). Dùng kế nghi binh, chia quân mai phục, giấu cờ im trống, chờ hiệu lệnh sẽ đem quân ra đánh, đó là kế sách của Chiêu Vũ. “Đốc chiến Chiêu Vũ dẫn quân dàn trận ở chỗ cây đa xã Bình Hồ, rồi ung dung uống rượu gảy đàn ca hát” (1, tr.315) kế sách nghi binh đã được thi hành và Quận Ninh cùng ba quân đều bị đánh tan tác.

Hình tượng một chiến tướng trong tình thế gian nguy mà vẫn giữ được sắc thái bình tĩnh để ung dung gảy đàn đã cho chúng ta thấy một con người trí dũng song toàn. Mưu kế này của Chiêu Vũ giống như mưu “Gia Cát Lượng gảy đàn đuổi Trọng Đạt ở trong Tam quốc chí diễn nghĩa. Khi mười lăm vạn quân của Tư Mã Ý rầm rộ kéo đến vây Tây thành thì cũng là lúc quân của Khổng Minh chỉ vỏn vẹn có hai nghìn năm trăm người. Khổng Minh lập kế cửa thành mở toang, lính đóng giả dân cư để quét tước, còn mình đội khăn lượt, mặc áo cánh hạc, đem hai tiểu đồng và cắp một cái đàn trèo lên địch lâu, ngồi tựa vào bao lơn đốt hương gảy. Kết quả là một trăm năm mươi vạn quân của Tư Mã Ý tiền quân trở thành hậu quân phải nhằm hướng Bắc sơn rút chạy. Tác phong quân sự tài tử của Chiêu Vũ khi bị quân Trịnh bao vây ở đồn khu Độc mà vẫn ngồi uống rượu gảy đàn ca hát đã để lại một ấn tượng đẹp đẽ cho người đọc về hình ảnh của một vị chiến tướng bất khả chiến bại.

Bằng tình cảm nồng hậu, với sự kính phục sâu sắc, Nguyễn Khoa Chiêm đã dựng lên hình ảnh của một vị tướng anh hùng thời nội chiến “đa mưu, túc kế”. Có thể nói, hình ảnh vị chiến tướng Chiêu Vũ Nguyễn Hữu Dật là sự tiếp nối hình ảnh của người mưu sĩ nổi danh Đào Duy Từ. Cuộc đời chiến trận và làm quan của hai con người này gắn liền với nghiệp vương của nhà chúa Nguyễn, với mảnh đất Quảng Bình khói lửa diễn ra nhiều trận đánh trong cuộc nội chiến giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài. Sự “đa mưu, túc kế” của hai ông đã khiến cho nhà chúa Nguyễn vững mạnh, được lòng dân. Những kế sách viết thư dụ hàng, viết tờ khải tâu bày tình thực đã phần nào làm giảm đi sự giết chóc lẫn nhau trong cảnh nồi da nấu thịt của dân tộc ta ở thời Trịnh - Nguyễn phân tranh.

Ngày nay, nhìn lại thành lũy dài 3.000 trượng ở Quảng Bình, công lao của Đào Duy Từ và Nguyễn Hữu Dật trong những ngày ngăn chặn sự tấn công của quân Trịnh, nhìn lại những cánh đồng lúa xanh rờn, cảnh dân cư đông đúc và những hàng cây cao phòng hộ chống gió bão, chúng ta đều nhớ tới công ơn của Đào Duy Từ và Nguyễn Hữu Dật - người đã đắp lũy xây thành để vừa ngăn được địch, vừa chống được thiên tai giúp cho nhân dân Quảng Bình có được những ngày hạnh phúc.
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